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ĐỀ BÀI
Câu 1 (3,0 điểm)

          Như thế nào là gia đình văn hoá? Nêu ý nghĩa của việc xây dựng gia đình văn hoá đối với cá nhân, gia đình và xã hội? Học sinh làm gì để góp phần xây dựng gia đình văn hoá?

Câu 2 (2,0 điểm)
     Pháp luật là gì? Kỉ luật là gì? Vì sao trong cuộc sống cần phải có pháp luật và kỉ luật?

Câu 3 (4,0 điểm)
          Vì sao phải phòng, chống nhiễm HIV/AIDS? Nêu những qui định của pháp luật nước ta về phòng, chống nhiễm HIV/AIDS? Để phòng, chống nhiễm HIV/AIDS cho mình và cho mọi người chúng ta cần làm gì?

Câu 4 (5,0 điểm)
         Truyền thống tốt đẹp của dân tộc là gì? Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc là làm như thế nào? Vì sao phải kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc? Để truyền thống tốt đẹp của dân tộc được giữ gìn và toả sáng chúng ta cần phải làm gì?

Câu 5 (4,0 điểm)
         Như thế nào là làm việc có năng suất, chất lượng và hiệu quả? Nêu ý nghĩa của làm việc có năng suất, chất lượng và hiệu quả?

         Vì sao làm việc gì cũng đòi hỏi phải có năng suất, chất lượng và hiệu quả? Nếu làm việc chỉ chú ý đến năng suất mà không quan tâm đến chất lượng, hiệu quả thì hậu quả sẽ như thế nào? Em hãy cho một ví dụ cụ thể?

Câu 6 (2,0 điểm)    Bài tập tình huống :

          Tan học, Tùng chở An và Tú trên xe đạp của mình để đi về nhà. Ba bạn vừa đi vừa cười đùa ầm ĩ. Đến ngã tư, thấy đèn đỏ vừa bật sáng, Tùng vội vàng phóng nhanh, tạt qua đầu một chiếc xe máy để rẽ vào đường ngược chiều. Vì bị bất ngờ, không kịp tránh nên người đi xe máy đã đâm vào xe của Tùng, làm ba bạn bị ngã đau và xe đạp bị hỏng.

a. Bạn Tùng đã vi phạm những qui định gì về trật tự an toàn giao thông?

b.  Các bạn An, Tú có vi phạm qui định về trật tự an toàn giao thông không? Nếu có thì vi phạm gì?

( Hết )
Họ và tên thí sinh: ...................................................
Số báo danh: ...........   Phòng thi:.......
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Câu 1 (3,0 điểm)    Học sinh cần nêu được những ý sau :

* Gia đình văn hóa là : Gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ ; thực hiện kế hoạch hóa gia đình ; đoàn kết với xóm giềng ; làm tốt nghĩa vụ công dân.                  
(0,5 điểm)

* Ý nghĩa của việc xây dựng gia đình văn hóa :

 + Đối với cá nhân và gia đình : Gia đình là tổ ấm nuôi dưỡng, giáo dục mỗi con người. Gia đình văn hóa góp phần quan trọng hình thành nên những con người phát triển toàn diện, sống có văn hóa, có đạo đức, chính họ đem lại hạnh phúc và sự phát triển bền vững cho gia đình.                                                                                              (1,0 điểm)

+ Đối với xã hội : Gia đình là tế bào của xã hội. Gia đình có hạnh phúc, bình yên thì xã hội mới ổn định, vì vậy xây dựng gia đình văn hóa góp phần xây dựng xã hội văn minh, tiến bộ.                                                                                                               (0,5 điểm)

* Trách nhiệm học sinh trong việc xây dựng gia đình văn hóa :                       (1,0 điểm)

+ Thực hiện tốt bổn phận, trách nhiệm của mình với gia đình ;

+ Chăm học, chăm làm, kính trọng, vâng lời, giúp đỡ ông bà, cha mẹ, yêu thương anh chị em, sống giản dị, tiết kiệm, sinh hoạt văn hóa lành mạnh, không làm điều gì tổn hại đến danh dự gia đình.

                                                                                                                                          Câu 2 (2,0 điểm)    Học sinh cần nêu được các ý sau :

* Pháp luật là những qui tắc xử sự chung, có tính bắt buộc, do Nhà nước ban hành, được Nhà nước bảo đảm thực hiện bằng các biện pháp giáo dục, thuyết phục, cưỡng chế.                                                                                                                   
(0,5 điểm)

* Kỉ luật là những qui định, qui ước của một cộng đồng (một tập thể) về những hành vi cần tuân theo nhằm đảm bảo sự phối hợp hành động thống nhất, chặt chẽ của mọi người.                                                                                                                
(0,5 điểm)

* Trong cuộc sống cần phải có pháp luật, kỉ luật vì :                                       
(1,0 điểm)

+  Giúp mọi người có một chuẩn mực chung để rèn luyện và thống nhất trong hoạt động.

+  Xác định được trách nhiệm cá nhân; bảo vệ quyền lợi của mọi người; tạo điều kiện cho cá nhân và xã hội phát triển theo một định hướng chung.

Câu 3 (4,0 điểm)     Học sinh cần nêu được những ý sau :

* Phải phòng, chống nhiễm HIV/AIDS vì: HIV/AIDS đang là đại dịch của thế giới và của Việt Nam. Đó là căn bệnh vô cùng nguy hiểm, nó hủy hoại sức khỏe, cướp đi tính mạng con người; phá hoại hạnh phúc gia đình; hủy hoại tương lai, nòi giống dân tộc; ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế - xã hội của đất nước. 


(1,0 điểm)

* Qui định của pháp luật nước ta về phòng, chống nhiễm HIV/AIDS:

+ Mọi người có trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng, chống việc lây truyền HIV/AIDS để bảo vệ cho mình, cho gia đình và xã hội; tham gia các hoạt động phòng, chống nhiễm HIV/AIDS tại gia đình và cộng đồng.                                        
(0,5 điểm) 

+ Nghiêm cấm các hành vi mua dâm, bán dâm, tiêm chích ma túy và các hành vi làm lây truyền HIV/AIDS khác.                                                                             
(0,5 điểm)

+ Người bị nhiễm HIV/AIDS có quyền được giữ bí mật về tình trạng bị nhiễm HIV/AIDS của mình, không bị phân biệt đối xử nhưng phải thực hiện các biện pháp phòng, chống lây truyền bệnh để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.                         (0,5 điểm)

* Trách nhiệm của công dân trong việc phòng, chống nhiễm HIV/AIDS:

+ Có hiểu biết đầy đủ về HIV/AIDS để chủ động phòng, tránh cho mình và cho gia đình; sống an toàn, lành mạnh, tránh xa các tệ nạn xã hội, đặc biệt là ma túy, mại dâm.

                                                                                                                           (0,5 điểm)

+ Biết chia sẻ, giúp đỡ, động viên, không kì thị, xa lánh, phân biệt đối xử với những người bị nhiễm HIV/AIDS và gia đình của họ.                                                 (0,5 điểm)

+ Tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống nhiễm HIV/AIDS phù hợp với khả năng như: Vẽ tranh, phát tờ rơi, biểu diễn văn nghệ,… về chủ đề phòng, chống nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng.                                                                             (0,5 điểm)

Câu 4 (5,0 điểm)     Học sinh nêu được các ý sau:

* Truyền thống tốt đẹp của dân tộc là những giá trị tinh thần ( những tư tưởng, đức tính, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp…) hình thành trong quá trình lịch sử lâu dài của dân tộc, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.                                                      (1,0 điểm)

* Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc là bảo vệ, giữ gìn để các truyền thống ấy không bị phai nhạt theo thời gian, mà ngày càng phát triển phong phú, sâu đậm hơn.                                                                                                             (1,0 điểm) 

* Cần phải kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc vì đó là tài sản vô giá, góp phần tích cực vào sự phát triển của mỗi cá nhân và dân tộc; đồng thời góp phần giữ gìn bản sắc dân tộc Việt Nam.                                                                          
(1,0 điểm)

* Để truyền thống tốt đẹp của dân tộc được giữ gìn và tỏa sáng, chúng ta cần:

+ Sưu tầm, tìm hiểu, trân trọng, tự hào về các truyền thống tốt đẹp, các anh hùng dân tộc,  danh nhân văn hóa của đất nước;…                                                           (0,5 điểm)

+ Giữ gìn, bảo vệ các di sản văn hóa, di tích lịch sử, các nét văn hóa đặc sắc của dân tộc, …( các loại hình nghệ thuật, trang phục, lễ hội,…)                                    (0,5 điểm)

 + Sống và ứng xử phù hợp với các giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống của dân tộc         ( chăm chỉ, chuyên cần, sáng tạo trong học tập, sống nhân ái, trung thực…);  (0,5 điểm)

+ Phê phán, ngăn chặn những hành vi, việc làm tổn hại đến truyền thống dân tộc như: mê tín dị đoan, hủ tục trong ma chay, cưới xin, tư tưởng cục bộ,… 

(0,5 điểm)

Câu 5 (4,0 điểm)    Học sinh cần nêu được các ý sau:

* Làm việc có năng suất, chất lượng và hiệu quả là tạo ra được nhiều sản phẩm tốt, có chất lượng cả về nội dung và hình thức trong một thời gian ngắn.

(0,5 điểm)
* Ý nghĩa:                                                                                                          (1,0 điểm)

+ Làm việc có năng suất, chất lượng và hiệu quả giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của cá nhân, gia đình và xã hội, bởi vì: Tạo ra được nhiều sản phẩm tốt, có chất lượng trong một thời gian ngắn sẽ thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, người lao động sẽ có thu nhập cao, từ đó đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao.

* Làm việc gì cũng cần có năng suất, chất lượng, hiệu quả vì ngày nay xã hội chúng ta không chỉ có nhu cầu về số lượng sản phẩm, mà yêu cầu về mặt chất lượng ngày càng tăng (đẹp, bền, công dụng tốt). Đó chính là hiệu quả công việc.


(1,0 điểm)
+ Nếu làm việc chỉ chú ý đến năng suất mà không chú ý đến chất lượng, hiệu quả có thể gây ra những tác hại xấu cho con người, môi trường và xã hội.

(0,5 điểm)

+ Học sinh lấy được ví dụ phù hợp.                                                                  (1,0 điểm)

( Ví dụ : - Trong giáo dục vì chạy theo thành tích dẫn đến hiện tượng “học sinh ngồi nhầm lớp”.

               - Trong sản xuất nông nghiệp, người dân sử dụng thuốc kích thích sinh trưởng, thuốc bảo vệ thực vật không đúng qui định gây nguy hiểm cho sức khoẻ con người, gây ô nhiễm môi trường đất, nước;…)

Câu 6 (2,0 điểm)    Học sinh nêu được các ý sau:

a. Bạn Tùng đã vi phạm các lỗi sau:                                                                (1,0 điểm)

      -  Chở quá số người qui định (vi phạm khoản 1, điều 30 – Luật GTĐB năm 2008);

      - Cười đùa ầm ĩ gây mất trật tự (vi phạm khoản 3, điều 30 về văn hoa giao thông);

      - Tạt qua đầu xe máy, rẽ vào đường ngược chiều ( hành vi nguy hiểm);

      - Vượt đèn đỏ ( vi phạm khoản 1, điều 11).

b. Bạn An và Tú:                                                                                             (1,0 điểm)

      - Có vi phạm qui tắc giao thông;

      - Ngồi trên xe đạp quá số người qui định ( 2 người nhưng không phải là đưa người đi cấp cứu hoặc trong đó có một trẻ em dưới 7 tuổi);

      - Cười đùa ầm ĩ gây mất trật tự ( vi phạm khoản 4, điều 30 về văn hoá giao thông);

      - Không can ngăn bạn khi bạn vi phạm.

(Hết)



















